
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 09h15 - 26/12/2021  - Phòng : 129 - Cơ sở 209 Phan Thanh
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1 24207211937  Đặng Ngọc Ái  Nhi 25/06/2000 Kontum 26CBN3 Nợ Cơ bản

2 2320713957  Mai Thị Minh  Phúc 23/08/1999 Quảng Nam 26CSC3

3 24218615089  Nguyễn Thanh  Quang 25/03/1999 Quảng Ngãi 26CSC3

4 24217102143  Bùi Thành  Tín 24/12/2000 Đà Nẵng 26CSC3

5 2320663923  Đặng Thị Quỳnh  Trâm 15/02/1999 Quảng Nam 26CSC3

6 24208608134  Nguyễn Quỳnh  Trâm 21/11/2000
Thừa Thiên

Huế
26CSC3

7 24207115869  Nguyễn Thị Ngọc  Trinh 01/07/2000 Đà Nẵng 26CSC3

8 24208605226  Lê Thị  Trinh 23/03/2000 Quảng Trị 26CSC3

9 2320663024  Ca Thị Ngọc  Tuyết 24/05/1999 Bình Định 26CSC3

10 24207216296  Đỗ Nguyễn Ánh  Tuyết 19/07/2000 Khánh Hòa 26CSC3

11 2320661706  Trần Minh  Uyên 01/09/1999 Phú Yên 26CSC3

12 24207105466  Lê Thảo  Vy 05/05/2000 Quảng Nam 27THT1

13 24207105562  Nguyễn Thị Lan  Anh 22/11/2000 Quảng Nam 27TSC2

14 24202109307  Lương Thị Mỹ  Duyên 14/05/2000 Đà Nẵng 27TSC2

15 23207110518  Trầm Gia  Hân 24/05/1999 Quảng Nam 27TSC2

16 24202615352  Nguyễn Thị Thu  Hằng 02/06/2000 Quảng Bình 27TSC2

17 24205208865  Hàn Thị  Bình 10/10/2000 Gia Lai 26TYC9 Lần 1
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1 2320712252  Bùi Hoàng Minh  Hiền 27/08/1999 DakLak 27TSC2

2 2120534453  Đặng Kiều  Oanh 08/07/1997 Gia Lai 27TSC2

3 24207106113  Hà Thu  Sương 29/04/2000 Quảng Nam 27TSC2

4 24202115950  Nguyễn Thị  Thảo 09/02/2000 Quảng Bình 27TSC2

5 24202115635  Lê Thùy Bảo  Trâm 01/05/2000 Đà Nẵng 27TSC2

6 24207106882  Nguyễn Hà Cẩm  Trang 14/10/2000 Quảng Nam 27TSC2

7 24202101538  Ngô Thị  Trinh 15/06/2000 Bình Định 27TSC2

8 24217107012  Nguyễn Viết  Trung 07/08/2000 Đà Nẵng 27TSC2

9 2320251399  Huỳnh Thị Ngọc  Tú 25/02/1999 Quảng Nam 27TSC2

10 24207208579  Phạm Thị Mỹ  Uyên 15/12/2000 Đà Nẵng 27TSC2

11 24212105051  Phạm Quốc  Vũ 26/04/2000 Quảng Nam 27TSC2

12 24217214794  Lê Văn  Vương 08/11/2000 Đà Nẵng 27TSC2

13 24207101816  Thân Huỳnh Tường  Vy 29/09/2000 Quảng Nam 27TSC2

14 24217206673  Đinh Hùng  Vỹ 19/09/2000 Quảng Nam 27TSC2

15 1920215115  Nguyễn Yến  Nhi 24/09/1995 Đà Nẵng 27TYC1

16 24217104210  Trần Văn  Phước 29/04/2000 Đà Nẵng 27TYC1

17 24205105175  Huỳnh Thị Bích  Chiểu 24/07/2000 Quảng Nam 27TYC4
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